
PHỤ LỤC II
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2013
Đăng ký  Chương trình công tác năm 2014 của UBND tỉnh
(Kèm theo báo cáo số:     153 /BC-SNV  ngày  21/11/2013 của Sở Nội vụ)


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Qua rà soát, Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác năm 2013 của UBND tỉnh như sau:
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	1
	Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	Tháng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
	
	
	
	X
	Thực hiện văn bản số 3616/UBND-KSTT ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Sở Nội vụ không tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo hàng tháng mà chỉ tham mưu ban hành báo cáo Quý I, Quý II, Quý III và báo cáo năm.
	

	2
	Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2013
	Tháng 2
	Tháng 2
	X
	
	
	
	Kế hoạch số 1361/KH-UBND ngày 20/2/2013 về việc thực hiện công tác thanh niên năm 2013

	3
	Chương trình công tác Dân vận chính quyền năm 2013
	Tháng 2
	Tháng 3
	
	X
	
	Do đây là vấn đề quan trọng, cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành nên thời gian hoàn chỉnh nội dung dự thảo bị kéo dài, đồng thời tháng 2/2013 lại là tháng Tết Nguyên đán, do đó, thời gian tham mưu ban hành có trễ hơn so với kế hoạch đề ra (tháng 3/2013).
	Văn bản số 2357/UBND-VX ngày 28/3/2013 về việc thưc hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2013

	4
	Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 513/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án số hóa bản đồ địa giới hành chính
	Tháng 3
	
	
	
	X
	Sở Nội vụ đã dự thảo văn bản lấy ý kiến các ngành có liên quan và hoàn chỉnh nội dung dự thảo, tuy nhiên, do Bộ Nội vụ chưa có hướng dẫn cụ thể nên Sở Nội vụ chưa thể trình UBND tỉnh nhằm đảm bảo sự phù hợp với hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Vừa qua, ngày 28 và 29/10/2013     Bộ Nội vụ đã tập huấn, hướng dẫn về nội dung này. Sở Nội vụ đang khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch và sẽ trình UBND tỉnh trong tháng 11/2013 (Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)  
	

	5
	Quyết định quy định tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý I
	Tháng 4
	
	X
	
	Do đây là vấn đề phức tạp, cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành nên thời gian hoàn chỉnh nội dung dự thảo bị kéo dài, do đó, thời gian tham mưu ban hành có trễ hơn so với kế hoạch đề ra (giữa tháng 4/2013).
	Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 16/4/2013 ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	6
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015
	Quý I
	Tháng 4
	
	X
	
	Sở Nội vụ đã dự thảo báo cáo đúng tiến độ, tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành, đồng thời phải chờ Ban chỉ đạo Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực sắp xếp lịch họp nên thời gian hoàn chỉnh nội dung dự thảo bị kéo dài, do đó, thời gian tham mưu ban hành có trễ hơn so với kế hoạch đề ra (tháng 4/2013).
	Báo cáo số 38/BC-BCĐ ngày 24/4/2013 báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 trong quý I/2013

	7
	Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2013
	Quý I
	Quý I
	X
	
	
	
	Báo cáo số 1939/BC-UBND ngày 14/3/2013 báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý I/2013

	8
	Quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng chức danh công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý II
	
	
	
	X
	Sở Nội vụ đã lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; tuy nhiên, do các văn bản của Trung ương mới ban hành làm thay đổi một số quy định, nên cần dự thảo lại để lấy ý kiến các ngành có liên quan. Sở Nội vụ cũng đang đợi kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 140-QĐ/TU ngày 21/3/2007 của Tỉnh ủy quy định tạm thời về trợ cấp thu hút cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn, để có cơ sở hoàn chỉnh nội dung Quy định (Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)  
	

	9
	Quy định tiêu chí đánh giá chính quyền cơ sở
	Quý II
	
	
	X
	
	Sở Nội vụ đang lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; do các văn bản của Trung ương mới ban hành làm thay đổi một số quy định, nên cần dự thảo lại để lấy ý kiến các ngành có liên quan. 
(Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)
	Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn hàng năm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	10
	Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
	Quý II
	
	
	X
	
	Sở Nội vụ đã báo cáo, trình UBND tỉnh và được các thành viên UBND tỉnh thông qua đúng thời hạn. Tuy nhiên, do đây là nội dung cần trình và thông qua tại kỳ họp  HĐND tỉnh, nên phải đợi thời HĐND tỉnh thông qua, Sở Nội vụ mới tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định (Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)
	Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND ngày  06/8/2013 quy định mức phụ cấp đối với công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (thay thế 56/2008/QĐ-UBND)

	11
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65 /2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai
	Quý II
	
	
	
	X
	Do Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác nội vụ, nên công tác rà soát, bổ sung gặp không ít khó khăn, cần phải tiến hành kỹ lưỡng, lấy ý kiến nhiều lần để hoàn chỉnh nội dung dự thảo, do đó, làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng văn bản. Hiện tại, Sở Nội vụ đã hoàn thành việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan; hiện đang hoàn chỉnh dự thảo để gửi Sở Tư pháp thẩm định.
	

	12
	Quy định chế độ cho chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
	Quý II
	
	
	X
	
	Do đây là vấn đề phức tạp cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành nên phải lấy ý kiến nhiều lần. (Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)
	Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 Quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	13
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015
	Quý II
	
	
	X
	
	Sở Nội vụ đã dự thảo báo cáo đúng tiến độ, tuy nhiên, đây là vấn đề quan trọng, cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành, đồng thời phải chờ Ban chỉ đạo Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực sắp xếp lịch họp nên thời gian hoàn chỉnh nội dung dự thảo bị kéo dài, do đó, thời gian tham mưu ban hành có trễ hơn so với kế hoạch đề ra
	Báo cáo số 70/BC-BCĐ ngày 29/7/2013 của Ban chỉ đạo Chương trình tổng thể phát triển nguồn nhân lực về việc báo cáo chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

	14
	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý II/2013
	Quý II
	Quý II
	X
	
	
	
	Báo cáo số 4688/BC-UBND ngày 17/6/2013 báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý II/2013

	15
	Báo cáo công tác cải cách hành chính quý III/2013
	Quý III
	Quý III
	X
	
	
	
	Báo cáo số 7811/BC-UBND ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh báo cáo kết quả cải cách hành chính Quý III/2013

	16
	Quyết định giao biên chế công chức năm 2013 và giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
	Quý III
	Quý I, III
	X
	
	
	
	Quyết định số 818/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 về việc giao biên chế công chức năm 2013; Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/8/2013 về việc giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

	17
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015
	Quý III
	
	
	
	X
	Do theo quy định tại Quyết định số 46/QĐ-BCĐPTNNL ngày 23/4/2012 về việc tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2015, quy định Ban chỉ đạo họp định kỳ 1-2 lần/năm, do đó, Sở Nội vụ chỉ xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và cả năm theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo. 
	

	18
	Quyết định ban hành quy định về phân công, phân cấp quản lý hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh
	Quý III
	Quý I
	X
	
	
	
	Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013 ban hành quy định phân công, phân cấp nhiệm vụ quản lý nhà nước về hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

	19
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND tỉnh
	Quý III
	
	
	
	X
	
	Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 17/5/2013 về việc thành lập Phòng Đầu tư trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh

	20
	Quyết định ban hành quy định giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ nữ họat động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh
	Quý III
	Quý II
	X
	
	
	
	Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013 ban hành quy định chế độ thai sản đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh

	21
	Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc quy định tổ chức và hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai
	Quý III
	Quý I
	X
	
	
	
	Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Quy định tổ chức và hoạt 

động của Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND ngày 13/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai.

	22
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh Đồng Nai quản lý
	Quý IV
	
	
	
	X
	Do đây là vấn đề phức tạp cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành nên phải lấy ý kiến nhiều lần. Hiện tại, Sở Nội vụ đã xây dựng xong dự thảo và đang tiến hành lấy ý kiến (Sở Nội vụ đã có báo cáo số 75/BC-SNV ngày 24/6/2013 về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng năm 2013 của UBND tỉnh để xin gia hạn thời gian trình)
	

	23
	Nghị quyết về chế độ phụ cấp cho công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng ở xã, phường, thị trấn
	Quý IV
	
	
	
	X
	Do đây là vấn đề mới cần có sự thống nhất cao của các cấp, các ngành, nên hiện tại, Sở Nội vụ đang tiếp tục nghiên cứu văn bản và học tập kinh nghiệm của các tỉnh để tham mưu UBND tỉnh về nội dung này.
	

	24
	Quyết định ban hành Quy chế tôn vinh danh hiệu “Tri thức Khoa học – Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”
	Quý IV
	
	X
	
	
	
	Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 11/3/2013 ban hành Quy chế xét chọn và tôn vinh danh hiệu “Tri thức Khoa học – Công nghệ tiêu biểu tỉnh Đồng Nai”

	25
	Quyết định ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự bình xét, khen thưởng và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý IV
	Quý II
	X
	
	
	
	Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND 17/5/2013 ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự xét chọn, khen thưởng 

và tôn vinh danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc”, “Doanh nhân xuất sắc” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

	26
	Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2013
	Quý IV
	
	
	
	X
	Đang thực hiện theo Kế hoạch, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2013
	

	27
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015
	Quý IV
	
	
	
	X
	Đang thực hiện theo kế hoạch, dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2013
	

	28
	Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2013
	Quý IV
	
	
	
	X
	Đang trình UBND tỉnh
	

	29
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2013
	Quý IV
	
	
	
	X
	Sở Nội vụ đã trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 2250/TTr-SNV ngày 15/11/2013 về việc ban hành Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác thanh niên năm 2013
	

	30
	Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức năm 2013
	Quý IV
	
	
	
	X
	Đang thực hiện, do theo quy định tại Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, Sở Nội vụ phải báo cáo số liệu đến ngày 31/12/2013 nên Sở Nội vụ đang tổng hợp số liệu và sẽ trình UBND tỉnh vào tháng 01/2014
	

	31
	Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2014
	Quý IV
	Quý IV
	
	
	X
	Đang thực hiện; dự kiến trình UBND tỉnh trong tháng 12/2013
	


II. ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2014
	S
TT
	TÊN BÁO CÁO, CHUYÊN ĐỀ, ĐỀ ÁN
	THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

	
	
	

	1
	Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức năm 2013
	Tháng 01/2014

	2
	Báo cáo kết quả quản lý cột mốc địa giới hành chính các cấp năm 2013
	Tháng 01/2014

	3
	Báo cáo tổng kết thực hiện giao ước thi đua Cụm miền Đông Nam Bộ
	Tháng 01/2014

	4
	Quyết định ban hành Quy định về khen thưởng đột xuất trên địa bàn tỉnh
	Tháng 01/2014

	5
	Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
	Tháng 01/2014

	6
	Chỉ thị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh
	Tháng 02/2014

	7
	Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh
	Tháng 3/2014

	8
	Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh
	Tháng 3/2014

	9
	 Nghị quyết về phân bổ biên chế công chức năm 2014 
	Tháng 3/2014

	10
	Quyết định điều chỉnh, bổ sung Cụm thi đua trên địa bàn tỉnh
	Tháng 3/2014

	11
	Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2014
	Quý I/2014

	12
	Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của người dân, doanh nghiệp về hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước; chất lượng phục vụ tại các đơn vị giáo dục, y tế;
	Quý I/2014

	13
	Chương trình công tác thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2014
	Quý I/2014

	14
	Chỉ thị về công tác văn thư, lưu trữ năm 2014
	Quý I/2014

	15
	Báo cáo xếp hạng chỉ số cải cách hành chính các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã năm 2013 
	Quý I/2014

	16
	Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý I/2014
	Quý I/2014

	17
	Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh
	Tháng 6/2014

	18
	Quyết định ban hành Quy định thẩm quyền và thời hạn phối hợp thẩm định, giải quyết các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Tháng 6/2014

	19
	Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền 6 tháng đầu năm 
	Tháng 6/2014

	20
	Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý II/2014
	Quý II/2014

	21
	Nghị quyết về việc quy định chế độ khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố
	Tháng 7/2014

	22
	Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
	Tháng 7/2014

	23
	Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với CB, CC cấp xã
	Quý III/2014

	24
	Kế hoạch triển khai hệ thống khảo sát, lấy ý kiến khách hàng tự động thí điểm tại 3 đơn vị: Tp. Biên Hòa, Trảng Bom và Nhơn Trạch 
	Quý III/2014

	25
	Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2014
	Quý III/2014

	26
	Nghị quyết về phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2014
	Tháng 12/2014

	27
	Báo cáo chuyển đổi vị trí công tác năm 2014
	Tháng 12/2014

	28
	Báo cáo cải cách chế độ công chức, công vụ
	Tháng 12/2014

	29
	Báo cáo kết quả công tác quỹ, hội năm 2014
	Tháng 12/2014

	30
	Báo cáo kết quả công tác dân vận chính quyền năm 2014
	Tháng 12/2014

	31
	Báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác thanh niên năm 2014
	Quý IV/2014

	32
	Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình tổng thể đào tạo phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2015 trong năm 2014
	Quý IV/2014

	33
	Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2014
	Quý IV/2014

	34
	Báo cáo tổng kết triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hiện đại tại UBND cấp huyện
	Quý IV/2014

	35
	Quyết định của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quy định về việc giao nộp, tiếp nhận tài liệu lưu trữ các cơ quan, tổ chức cấp huyện vào Lưu trữ lịch sử tỉnh
	Quý IV/2014
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